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 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015 

PHẦN I:

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2014


Năm 2014, nền kinh tế trong nước cơ bản được phục hồi trên tất cả các ngành, lĩnh vực chủ yếu; tăng trưởng kinh tế quý III cao hơn mức tăng trưởng của quý I và quý II, tổng sản phẩm nội địa của Việt Nam tăng ấn tượng trong quý III, ước tính tăng 6,19%, giúp GDP cả năm 2014 dự kiến sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng 5,8%. Chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp, giá cả thị trường ổn định; xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng cao và tiếp tục có xuất siêu; lạm phát được kiểm soát… Song, mức tăng trưởng và phục hồi chậm, không cao so với dự kiến do ảnh hưởng khủng hoảng của kinh tế thế giới.


Trước diễn biến khó lường của nền kinh tế trong và ngoài nước gây ảnh hưởng không nhỏ  đến hoạt động SXKD của Công ty. Nhờ các định hướng đúng đắn, phù hợp được triển khai ngay từ đầu năm, cùng với nền tảng vững chắc sẵn có, Viglacera-Exim đã tận dụng tốt lợi thế và cơ hội thị trường để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cụ thể: 

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2014:
	TT
	Chỉ tiêu 
	Đơn vị tính
	                   Năm 
	2014 
	Tỷ lệ % TH/KH 

	
	
	
	KH 2014
	TH 2014
	

	1
	Lợi nhuận trước thuế
	Trđ
	2,613
	2,627
	101%

	2
	Khấu hao TSCĐ
	Trđ
	   924
	  924
	100%

	3
	Thu nhập bình quân (người/tháng)
	1000đ
	10,526
	9,718
	92%

	4
	Dư nợ phải thu, hàng tồn kho
	Trđ
	90,468
	81,260
	90%

	 
	Dư nợ phải thu 
	Trđ
	90,030
	80,707
	89%

	 
	Hàng tồn kho
	Trđ
	    438
	   553
	126%

	5
	Tổng doanh thu
	Trđ
	148,087
	170,060
	115%

	6
	Nộp ngân sách
	Trđ
	3,852
	3,922
	102%

	7
	Tổng Kim ngạch XNK
	USD
	8,070,000
	10,374,259
	129%

	
	Kim ngạch nhập khẩu
	USD
	2,570,000
	4,693,389
	183%

	
	Kim ngạch xuất khẩu
	USD
	5,500,000
	5,680,870
	103%


II. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014.
- 
Nhận định năm 2014 là năm khó khăn hơn các năm 2012, 2013, ngay từ đầu năm Công ty đã thực hiện ký cam kết giao các chỉ tiêu kế hoạch cho từng Phòng ban nghiệp vụ để chủ động triển khai. Hàng tháng Công ty luôn họp giao ban để trao đổi, thống nhất và đưa ra những biện pháp kịp thời giải quyết những bất cập phát sinh trong hoạt động kinh doanh.
- 
Chỉ đạo tổ chức bán hàng thu tiền ngay không để công nợ tồn đọng đối với phát sinh mới và đồng thời đẩy mạnh thu hồi công nợ cũ bằng hình thức bán hàng bù trừ đối với sản phẩm sứ vệ sinh, gạch bê tông khí, xuất khẩu kính xây dựng… tạo dòng tiền luân chuyển giảm áp lực tài chính; Tập chung chỉ đạo công tác thu hồi công nợ với khách hàng và cá nhân, bán hàng tồn kho giảm dư nợ vay, giảm chi phí tài chính.
-
Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 2,63 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch; Doanh thu đạt 170 tỷ đồng bằng 98% kế hoạch; Dư nợ đạt 81,2 tỷ đồng đạt 90% kế hoạch; Thu nhập bình quân: 9,7 triệu/người bằng 92% kế hoạch.
1. Hoạt động xuất nhập khẩu.
-
Doanh thu: 164,2 tỷ đồng đạt 93% kế hoạch. Trong đó: Doanh thu nhập khẩu: 89,9 tỷ đạt 74,9% KH; doanh thu xuất khẩu: 72,7 tỷ đạt 133% KH; doanh thu hàng nội địa:1,6 tỷ đồng đạt 96,8% KH.
- Kim ngạch xuất khẩu của Công ty đạt 5,7 triệu USD bằng  103 % KH năm và tăng 121 % so với năm 2013. 

- Trong những năm qua mặt hàng Soda luôn được coi là mặt hàng chủ lực của Công ty, tuy nhiên trong năm 2014 việc cung cấp các mặt hàng này gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do hầu hết các khách hàng lớn và truyền thống của Công ty đều gặp khó khăn về thị trường, về nguồn tài chính nên đều phải thu hẹp sản xuất, hoặc tìm cách tự nhập nguyên liệu về nhằm giảm bớt chi phí giá thành đầu vào. 

- Đối với mặt hàng hóa chất Selenium, hiện nay Công ty đang có thế mạnh vì tìm được nguồn hàng ổn định, cạnh tranh cả về chất lượng và giá cả. Vì thế luôn đáp ứng được nhu cầu cho các nhà máy trong việc sản xuất kính màu; Đối với các hóa chất khác như Nickel oxide, Cobalt oxide, Oxit sắt, vì chưa có được lợi thế về giá cả nên chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường. 

- Thị trường xuất khẩu năm 2014, trên cơ sở lượng khách hàng Bangladesh quay lại thị trường Việt Nam từ năm 2013, Công ty tiếp tục củng cố và mở rộng hoạt động xuất khẩu sang các thị trường truyền thống khác như Campuchia, đặc biệt là thị trường Ấn Độ. Thị trường Ấn Độ là một thị trường rộng lớn và đầy tiềm năng; bước đầu đã thu được một số kết quả rất khả quan, lượng hàng kính xuất khẩu sang thị này đang tăng dần lên, đáp ứng được sự thiếu hụt về nhu cầu nhập khẩu từ Thị trường Bangladesh trong những tháng cuối năm.

-  Các mặt hàng xuất khẩu năm 2014 chủ yếu tập chung vào sản phẩm kính  xây dựng của các nhà máy: Công ty kính nổi Tràng An, Công ty kính nổi Việt Nam (VFG), Công ty kính nổi Viglacera và Công ty CP kính Đáp Cầu.
- Riêng với thị tr​ường Campuchia, mặc dù xuất khẩu kính VIFG không có lợi nhuận song Công ty vẫn thực hiện để bù trừ công nợ giữa hai đơn vị. Thị trường Campuchia với đặc thù là xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới giữa hai nước, chi phí vận chuyển thấp nên đáp ứng được mức giá bán cao của nhà máy VIFG, mặt khác đây cũng là thị trường lâu năm, tiềm năng , thanh toán đúng hạn, góp phần đáng kể vào việc bù trừ công nợ kịp thời với nhà máy kính nổi VIFG và thu ngoại tệ phục vụ nhập khẩu.
· Kinh doanh nội địa:

- Bán hàng sứ vệ sinh thu hồi công nợ: Công ty đã tập trung chủ yếu vào việc bán sứ vệ sinh thu hồi công nợ với cơ chế linh hoạt như giảm giá bán, hỗ trợ hàng mẫu nên kết quả công nợ thu hồi được 1,6 tỷ đồng của 02 Công ty Sứ Thanh Trì và Việt Trì.
- Hàng kính Đáp Cầu: cuối năm 2014, Công ty triển khai bán thêm hàng kính cường lực để thu hồi công nợ Đáp Cầu. Do phôi kính Đáp cầu vẫn phải đi mua nên cơ chế bán hàng giảm trừ công nợ bị hạn chế 50tr/ tháng, thời gian giao hàng lâu gấp 3 lần đơn vị khác nên việc triển khai còn gặp nhiều khó khăn.
- Hàng Bê tông khí: triển khai bán hàng thu hồi công nợ Bê tông khí. Do đối tác nước ngoài đồng ý hỗ trợ kính phí nên phần thu hồi này Công ty không bị lỗ.

2.  Xuất khẩu lao động:
· Số lượng lao động xuất cảnh: 18 lao động đi thị trường Trung Đông.

· Thị trường Nhật Bản: 09 lao động ( Đang hoàn thiện hồ sơ để xuất cảnh trong quý I/2015).
Năm 2014, là năm mà hoạt động XKLĐ của cả nước vẫn gặp rất nhiều khó khăn cả về yếu tố chủ quan và khách quan mang lại; Trung tâm Xuất khẩu lao động vẫn tiếp tục tìm kiếm, triển khai các đơn hàng cung ứng lao động xây dựng, hàn… sang thị trường Trung Đông và thực hiện các hợp đồng mới cung ứng Thực tập sinh sang Nhật trong các lĩnh vực xây dựng, cơ khí, nông nghiệp và điện tử.
Do nhu cầu tiếp nhận lao động nước ngoài từ các nước cũng bị hạn chế vì vậy việc khai thác đầu ngoại gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất dẫn đến nhiều lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài bị giảm thu nhập hoặc mất việc làm và bắt buộc phải về nước trước thời hạn.

Bên cạnh đó, việc khai thác nguồn lao động trong nước cũng gặp khó khăn do nguồn lao động trong nước khan hiếm, các khu công nghiệp nước ngoài tại Việt Nam đã thu hút số lượng lớn nguồn lao động. Hơn nữa, nhu cầu của các đối tác nước ngoài là nguồn lao động có tay nghề và kỹ thuật cao, trong khi nguồn lao động trong nước chủ yếu là lao động phổ thông.

3. Công tác phát triển thị trường:

- Doanh thu: 2,6 tỷ đồng đạt 29% kế hoạch.
- Thành lập tháng 03/2013, Phòng phát triển thị trường của Công ty có chức năng chính là nghiên cứu thị trường, lựa chọn các sản phẩm mới, thị trường mới để mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm mục đích đem lại lợi nhuận và phát triển vị thế của doanh nghiệp trên thị trường.

- Năm 2014, công tác phát triển thị trường đang tập trung vào mảng xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản các sản phẩm như: Vật tư, thiết bị máy móc, hàng nông lâm sản, thủ công mỹ nghệ; Đàm phàn với đối tác Nhật Bản để xin làm đại diện độc quyền một số mặt hàng dược phẩm. 
4. Công tác tài chính:

- Trước tình hình hoạt động SXKD khó khăn, nguồn vốn tín dụng và đầu tư còn hạn chế. Công ty đã vận hành dòng tiền linh hoạt, đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, tiết giảm chi phí, giảm tồn kho. Hoạt động tài chính vẫn đảm bảo ổn định, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động SXKD của Công ty. Hệ số bảo toàn vốn 1,15 lần; Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt khoảng 16%.

- Thực hiện cơ cấu vốn vay tín dụng  bảo đảm không có nợ quá hạn, toàn bộ nợ gốc và lãi vay được thu xếp trả đúng hạn, đầy đủ giữ uy tín cho Công ty đối với các Ngân hàng thương mại.

- Thực hiện tăng vốn điều lệ từ 15.805.350.000 đồng lên 19.120.500.000 đồng. 
5 Những mặt còn tồn tại :
- Dư nợ của các đơn vị trong Tổng công ty còn cao ; Việc tập trung thu hồi công nợ của Kính Đáp cầu thực hiện còn chậm chưa linh hoạt ; Công tác thu hồi công nợ chưa thực hiện triệt để, sâu sát.
- Công tác xuất khẩu lao động chưa nắm bắt kịp thời cơ hội của thị trường lao động đặc biệt là thị trường Nhật Bản ; Chưa khai thác tối đa điều kiện thuận lợi của giấy phép XKLĐ.
- Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cùng với nâng cao văn hóa doanh nghiệp đã được quan tâm nhưng cần phải có kế hoạch đầu tư ; Đặc biệt nguồn nhân lực quản lý vẫn còn thiếu và yếu nên chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của Công ty.

Kết luận: 
Năm 2014, mặc dù gặp nhiều khó khăn và thách thức, nhưng với nỗ lực của tập thể đoàn kết, sự chỉ đạo sáng suốt của Ban điều hành, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch  năm 2014. Tuy nhiên, qua thực tế triển khai thực hiện và kết quả đạt được của Công ty cũng đánh giá và nhìn nhận thắng thắn những rủi ro tiềm ẩn, những tồn tại để nghiêm túc rút kinh nghiệm, giải quyết kịp thời tạo tiền đề phần đấu cho năm 2015.
PHẦN II:

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

Năm 2015, với những khó khăn trước mắt và tiềm ẩn của nền kinh tế trong nước và thế giới.  Công ty đã thống nhất  đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện  để đảm bảo phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2015. Các chỉ tiêu chính được đặt ra cụ thể như sau:

I. Các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2015:
	TT
	Chỉ tiêu 
	Đơn vị tính
	TH 2014
	KH 2015
	Tỷ lệ %  

	
	
	
	
	
	

	1
	Lợi nhuận trước thuế
	Trđ
	2,627
	                    1,523 
	58

	2
	Khấu hao TSCĐ
	Trđ
	  924
	                        924 
	100

	3
	Thu nhập bình quân (người/tháng)
	1000đ
	9,718
	                  9,500 
	98

	4
	Dư nợ phải thu, hàng tồn kho
	Trđ
	81,260
	                  82,311 
	101

	 
	Dư nợ phải thu 
	Trđ
	80,707
	                  82,065 
	102

	 
	Hàng tồn kho
	Trđ
	   553
	                        246 
	44

	5
	Tổng doanh thu
	Trđ
	170,060
	                139,506 
	82

	6
	Nộp ngân sách
	Trđ
	3,922
	                    4,500 
	115

	7
	Tổng Kim ngạch XNK
	USD
	10,374,259
	17,420,548
	168

	
	Kim ngạch nhập khẩu
	USD
	4,693,389
	11,610,548
	247

	
	Kim ngạch xuất khẩu
	USD
	5,680,870
	5,810,000
	102


II. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2015.
1. Công tác tài chính.
- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ; Lên phương án thu hồi, phân công nhiệm vụ chi tiết cho cán bộ phụ trách từng khách hàng để bám sát, đôn đốc thu hồi công nợ.

- Tổ chức giao khoán nội bộ kế hoạch SXKD năm 2015 cho các Phòng Ban nghiệp vụ.
- Tăng cường kiểm tra, rà soát chặt chẽ quy trình mua sắm hàng hóa, dịch vụ; chi phí bán hàng, chi phí văn phòng.
- Tiếp tục tái cơ cấu các khoản vay tín dụng, các khoản vay lãi suất cao xuống lãi suất thấp. Đàm phán ký hạn mức tín dụng phục vụ hoạt động SXKD năm 2015. Cân đối nguồn vốn hợp lý, sử dụng nguồn vay ngoại tệ hiệu quả tránh những rủi ro khi thị trường tài chính biến động.
2. Công tác tổ chức - quản lý.

- Tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong công tác quản lý, điều hành năm 2014, trên cơ sở năng lực của các Phòng Ban nghiệp vụ để giao kế hoạch năm 2015 ngay từ những ngày đầu năm. Duy trì công tác họp giao ban hàng tháng để đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh nhằm bám sát nhiệm vụ kế hoạch.
- Rà soát, kiện toàn bộ máy nhân sự từ Ban lãnh đạo đến các Phòng Ban nghiệp vụ. Tổ chức đánh giá thực trạng năng lực để bố trí sắp xếp lao động phù hợp đúng người đúng việc phát huy hiệu quả SXKD. Tránh tình trạng người làm - người không làm việc. Dứt khoát giảm biên chế đối với những lao động dư thừa và năng lực yếu kém.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn lao động quản lý, lao động chất lượng cao để kịp thời đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.
3. Công tác xuất nhập khẩu:

- Tiếp tục củng cố và phát triển kinh doanh những mặt hàng truyền thống của Công ty.
- Đẩy mạnh lĩnh vực kinh doanh hóa chất tạo màu trong sản xuất kính màu như: muối Sunphat, Selen, oxit Cobalt, oxit Nickel, oxit sắt,....để cung cấp cho các nhà máy kính trong và ngoài Tổng công ty.

- Theo sát kế hoạch đưa Nhà máy sản xuất Soda Chu Lai đi vào hoạt động ; Công ty đã lên kế hoạch nhập khẩu muối Công nghiệp phục vụ cho sản xuất  Soda của Nhà máy Chu lai với số lượng khoảng 100.000 tấn. Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ mở ra một số lĩnh vực kinh doanh đầy triển vọng như: cung cấp nguyên liệu cho sản xuất Soda và phân phối sản phẩm Soda nặng, nhẹ cho các nhà máy trong lĩnh vực sản xuất kính, thủy tinh và bột giặt...

- Chú trọng phát triển thị trường xuất khẩu để giảm áp lực tài chính ; Kế hoạch kim ngạch xuất khẩu năm 2015 là 5,8 triệu USD ; Chủ yếu là xuất khẩu mặt hàng kính nổi xây dựng của các nhà máy kính như: kính nổi Viglacera, kính nổi VFG, kính Đáp Cầu và kính khác; Trong đó, chủ yếu tập trung xuất khẩu kính VIFG và kính Đáp Cầu nhằm thu hồi công nợ. 

- Phối hợp chặt chẽ với Công ty kính nổi Viglacera để tiếp tục duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu kính sang Campuchia góp phần bù trừ công nợ giữa hai Công ty.
- Bán hàng Sứ vệ sinh, kính Đáp cầu, gạch bê tông khí... để thu hồi công nợ cũ. Dự kiến năm 2015 sẽ thu hồi hết công nợi cũ của Bê tông khí và Sứ vệ sinh.
- Đàm phán với Nhà máy Soda Chu lai để được phép phân phối một phần công suất sản phẩm Soda Chu lai sau khi Nhà máy chính thức đi vào hoạt động để Công ty có thể mở rộng và thực hiện tốt lĩnh vực kinh doanh mới này. 

- Khai thác thị trường mới : Tham gia các gói thầu cung cấp thiết bị, vật tư cho Trường Đào tạo nghề tại Lào.
4. Công tác xuất khẩu lao động:
- Kế hoạch doanh thu năm 2015 : 998 triệu đồng.
- Số lao động xuất cảnh : 50 lao đông Nhật Bản + 20 lao động Trung Đông.
- 
Năm 2015, Công ty tiếp tục củng cố và phát triển thị trường Nhật Bản, Trung Đông, Malaysia; Đẩy mạnh và tăng cường khai thác những đơn hàng cung ứng thực tập sinh sang Nhật Bản có thu nhập cao. 

-
Liên kết hợp đồng với các nghiệp đoàn Nhật bản cung ứng thực tập sinh với số lượng lớn trong nhiều ngành nghề.

-
Phối hợp với các Trung tâm và trường đào tạo nghề để đào tạo và cung cấp những lao động có kỹ thuật và tay nghề cao theo yêu cầu của đối tác ; 

-
Tăng cường công tác thông tin quảng cáo như: qua báo chí, qua phương tiện thông tin đại chúng, cử cán bộ liên hệ trực tiếp với chính quyền địa phương để tuyển chọn lao động nhằm thu hút được ngày càng nhiều lao động trong nước.

-
Mở rộng khai thác nguồn lao động trong nước bằng cách duy trì tốt mối quan hệ các địa phương như: Vĩnh phúc, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Nghệ An, Bắc Ninh và một số địa phương khác.

-
Phối hợp với các đơn vị bạn để học hỏi kinh nghiệm và trao đổi thông tin.

-
Tuyển bổ sung nhân sự để xây dựng và phát triển thị trường Nhật Bản.

5. Công tác phát triển thị trường: 

- Doanh thu kế hoạch năm 2015 : 12 tỷ đồng.

- Trong giai đoạn 2013-2015, Phòng phát triển thị trường tập trung vào việc bán hàng xuất khẩu các mặt hàng nông sản như quế, hồi, cao su tự nhiên... sang thị trường Nhật Bản; 
- Tiếp tục gặp gỡ và đàm phán với đối tác Nhật Bản để làm đại lý độc quyền với một số mặt hàng dược phẩm tại thị trường Việt Nam.
Kết luận:

Năm 2015, dự báo sẽ còn nhiều khó khăn và thách thức ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty. Vững tin dưới sự chỉ đạo của Ban điều hành và bằng sự quyết tâm đoàn kết, thi đua trong sản xuất kinh doanh của tập thể CBCNV, Công ty sẽ thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản suất kinh doanh năm 2015 đã đặt ra.
Nơi nhận:
- Đại hội đồng CĐ năm 2015.
- Lưu VP.
Dự thảo
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